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DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Độ hút    
nước 
ngói           

xi măng     
cát 

Khối 
lượng 

1m2 ngói     
xi măng 
cát lợp ở 
trạng thái 

bão     
hoà nước 

Thời gian 
xuyên 
nước 

ngói xi 
măng cát 

Lực uốn    
gãy ngói      
xi măng     

cát 

    Vật liệu           
DA.180 Thí Điện năng kwh 9,23 - - 1,13 

  nghiệm Parafin kg - - 0,25 - 
  ngói  Xi măng PCB40 kg - - - 1,5 
 xi Vật liệu khác % 5 - 5 5 
  măng Nhân công       

  cát Công nhân 4,0/7 công 0,394 0,394 0,394 0,56 
   Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Tủ sấy ca 1,125 - - - 
  Cân kỹ thuật ca 0,063 0,063 - - 

    Máy kéo, nén thuỷ lực 10 
tấn ca - - - 0,236 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 - 5 

        01 02 03 04 
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DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ỐP LÁT TỰ 
NHIÊN VÀ ĐÁ ỐP LÁT NHÂN TẠO TRÊN CƠ SỞ CHẤT KẾT DÍNH HỮU CƠ 

Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ; 
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;  
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị Độ hút 

nước 

Khối 
lượng 

thể tích 

Độ 
bóng 

bề mặt 

Độ bền 
uốn 

Độ bền 
mài 
mòn  

bề mặt 

    Vật liệu             
DA.190 Thí  Điện năng kwh 29,53 29,53 7,71 30,21 18,02 

  nghiệm  Nước lít 100,0 150,0 - - 20,0 
  gạch  Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%) lít - - 1,56 - 0,1 
  gốm  Hạt mài kg - - - - 0,04 
  ốp lát, Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 
   gạch Nhân công         

   men,  Công nhân 4,0/7 công 0,656 0,63 0,735 0,70 1,56 
  đá ốp Máy và thiết bị thí nghiệm        

  lát tự Máy hút chân không ca 0,65 0,65 - - - 
  nhiên, Máy cắt, mài mẫu vật liệu ca 0,3 0,3 0,37 0,3 0,3 
  đá ốp Cân kỹ thuật ca 0,24 0,3 - - 1,15 
  lát Tủ sấy ca 3,3 3,3 0,5 3,3 1,2 
  nhân tạo Máy hút ẩm ca 0,5 - - - - 
  trên cơ Máy đo độ bóng ca - - 0,57 - - 
  sở chất Tủ hút khí độc ca - - 0,5 0,5 - 
  kết dính Máy thử bền uốn ca - - - 0,5 - 

  hữu cơ Máy thử độ mài mòn ca - - - - 0,93 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 5 

        01 02 03 04 05 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 

Thành phần hao 
phí Đơn vị 

Độ 
bền 
mài 
mòn 
sâu 

Độ 
cứng 

bề mặt 
theo 

thang 
Mohs 

Xác 
định hệ 
số giãn 

nở 
nhiệt 
dài (< 

100OC) 

Xác 
định hệ 
số giãn 

nở 
nhiệt 
dài        

(100OC 
đến  

800OC) 

Xác 
định 

độ bền 
sốc 

nhiệt 

Độ 
bền 
rạn 
men 

    Vật liệu               
DA.190 Thí  Điện năng kwh 12,77 - 21,29 21,29 24,00 4,00 

  nghiệm  Hạt mài kg 0,79 - - - - - 
  gạch  Nước lít - 10,0 1000,0 1500,0 150,0 20,0 
  gốm  Hóa chất màu lít - - - - 0,1 0,05 
  ốp lát, Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 
   gạch Nhân công          

   men,  Công nhân 4,0/7 công 0,90 0,425 1,0 1,0 1,14 3,675 

  đá ốp 
lát tự 

Máy và thiết bị thí 
nghiệm         

  nhiên, 
đá ốp 

Máy cắt, mài mẫu 
vật liệu ca 0,3 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

  lát 
nhân tạo 

Máy thử độ mài 
mòn ca 0,25 - - - - - 

  trên cơ Cân kỹ thuật ca 0,125 - - - - - 
  sở chất Tủ sấy ca 1,1 - 2,2 2,2 1,5 - 
  kết dính Bình hút ẩm ca - - 0,56 0,56 - - 
  hữu cơ Khoáng chuẩn ca - 0,125 - - - - 

   Máy đo độ giãn nở 
nhiệt dài ca - - 0,85 1,2 - - 

   Máy khuấy và làm 
mát nước ca - - - - 1,5 - 

   Nồi hấp áp suất cao 
(Autoclave) ca - - - - - 1,5 

    Máy và thiết bị thí 
nghiệm khác % 5 5 5 5 5 5 

      06 07 08 09 10 11 
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Tiếp theo 

Mã 
hiệu 

Công    
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Sai lệch 
kích 

thước 

Hệ số 
giãn nở 

ẩm 

Xác 
định độ 
bền va 

đập 
bằng 

cách đo 
hệ số 
phản 
hồi 

Hệ số 
ma sát 
động 

    Vật liệu           
DA.190 Thí  Điện năng kwh 1,30 36,15 1,30 2,50 

  nghiệm  Bi thép kg - - 0,1 - 
  gạch  Vật liệu khác % 5 5 5 5 
  gốm  Nhân công        

  ốp lát, Công nhân 4,0/7 công 0,525 1,95 0,65 1,2 
  gạch men, Máy và thiết bị thí nghiệm       

  đá ốp lát  Máy cắt, mài mẫu vật liệu ca 0,2 0,4 0,2 0,3 
  tự nhiên,  Máy đo kích thước ca 0,125 - - - 
  đá ốp lát  Lò nung ca - 2,75 - - 
  nhân tạo Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm ca - 0,3 - - 

  trên cơ sở  Thiết bị thử va đập phản hồi ca - - 0,25 - 
  chất kết  Thiết bị đo hệ số ma sát ca - - - 0,5 

  dính hữu 
cơ Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 5 5 5 

        12 13 14 15 
  

 Tiếp theo 

Mã hiệu Công tác thí nghiệm Thành phần hao phí Đơn vị  Độ bền hoá học 

    Vật liệu     
DA.190 Thí nghiệm  Điện năng kwh 4,10 

  gạch gồm ốp lát,  Natri hypoclorit (NaClO) lít 1,0 
  gạch men, đá ốp lát  Vật liệu khác % 5 
  tự nhiên, đá ốp lát Nhân công     
  nhân tạo trên cơ sở Công nhân 4,0/7  công 1,52 
  chất kết dính hữu cơ Máy và thiết bị thí nghiệm     
   Tủ sấy ca 0,5 
    Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 
        16 
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DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GẠCH BÊ TÔNG 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;  
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn 

vị  

Kiểm 
tra kích 
thước, 

màu sắc 
và mức 
khuyết 

tật ngoại 
quan 

Xác 
định 

cường 
độ 

chịu 
nén 

Xác 
định độ 

rỗng 

Xác 
định độ 

thấm 
nước 

Xác 
định     

độ hút 
nước 

    Vật liệu            
DA.200 Thí  Điện năng                                                  kwh - 0,50 - - 24,6 

  nghiệm Xi măng kg - 0,89 - 1,50 - 
  cơ lý  Vật liệu khác % - 5 - 5 5 
  gạch  Nhân công        
  bê tông Công nhân 4,0/7 công 0,57 0,63 0,54 0,522 0,482 
   Máy và thiết bị thí nghiệm        

   Máy kéo, nén thủy lực 50 
tấn 

ca - 0,105 - - - 

   Cân kỹ thuật ca - - 0,35 - 0,069 

   Bộ dụng cụ xác định thấm 
nước 

ca - - - 0,5 - 

  Tủ sấy ca - - - - 3,0 

   Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % - 5 5 5 5 

        01 02 03 04 05 
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DA.21000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG, XICADAY 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;  
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công    
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Thời gian 

xuyên nước 
Tải trọng 
uốn gãy 

Khối lượng 
thể tích 

    Vật liệu         
DA.210 Thí  Parafin kg 3,00 - - 

  nghiệm Điện năng kwh - 1,13 4,1 
  ngói Vật liệu khác % 5 5 5 
  Fibro  Nhân công      

  xi măng, Công nhân 4,0/7  công 0,350 0,744 0,201 
  xicaday Máy và thiết bị thí nghiệm      

    Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn ca - 0,236 - 
    Tủ sấy ca - - 0,5 
    Cân kỹ thuật ca - - 0,1 
    Cân thủy tĩnh ca - - 0,1 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác  % - 5 5 

        01 02 03 
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DA.22000 THÍ NGHIỆM SỨ VỆ SINH 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị   Độ               

hút nước Độ bền nhiệt Độ bền        
rạn men 

    Vật liệu         
DA.220 Thí Điện năng kwh 28,46 14,70 4,00 

  nghiệm Nước lít 100,0 150,0 - 
  sứ vệ Vật liệu khác % 5 5 5 
  sinh Nhân công      

   Công nhân 4,0/7 công 0,481 0,744 3,68 
   Máy và thiết bị thí nghiệm      

    Cân kỹ thuật ca 0,15 - - 
    Máy khuấy và làm mát nước ca - 1,5 - 
    Tủ sấy ca 3,3 1,5 - 
    Máy hút ẩm ca 0,5 - - 
    Máy hút chân không ca 0,25 - - 
  Thiết bị Autoclave ca - - 1,5 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 

        01 02 03 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 

Thành phần                   
hao phí 

Đơn 
vị 

Độ cứng 
vạch bề 
mặt theo 

thang 
Mohs 

Độ thấm 
mực 

Xác định 
khả năng 

chịu tải của 
sản phẩm 

Xác định  
tính năng  

sử dụng của 
sản phẩm 

    Vật liệu           
DA.220 Thí Điện năng kwh - 26,66 0,65 1,50 

  nghiệm Nước lít 10,0 20,0 - 75,0 
  sứ vệ Vật liệu khác % 5 5 5 5 
  sinh Nhân công        

   Công nhân 4,0/7 công 1,0 1,3 1,8 0,55 

        Máy và thiết bị thí 
nghiệm       

    Tủ sấy ca - 3,25 - - 
    Dụng cụ cắt, mài ca 0,3 0,5 - - 

    Dụng cụ thử thấm mực ca - 1,5 - - 
    Máy hút ẩm ca - - - - 
    Thiết bị thử tải trọng ca - - 0,58 - 

    Thiết bị thử tính năng 
sử dụng của sứ vệ sinh ca - - - 0,25 

    Máy và thiết bị thí 
nghiệm khác % 5 5 5 5 

        04 05 06 07 
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DA.23000 THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỰNG 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;  
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Khuyết 
tật ngoại 

quan 

Độ cong 
vênh 

Chiều 
dày và 
sai lệch 
chiều 
dày 

Độ 
truyền 
sáng 

    Vật liệu           
DA.230 Thí Nước rửa kính lít 0,3 0,3 0,3 0,3 

  nghiệm Điện năng kwh - - - 0,8 
  kính Vật liệu khác % 5 5 5 5 
  xây Nhân công       

  dựng Công nhân 4,0/7 ca 0,8 0,7 0,85 1,1 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Máy quang phổ đo hệ số 
truyền sáng ca - - - 0,7 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % - - - 5 

        01 02 03 04 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 

Thành phần                    hao 
phí Đơn vị 

Xác định  
hệ số phản xạ 

của kính 
gương 

Xác định  
hệ số truyền 
năng lượng 
bức xạ mặt 

trời 

Xác định  
hệ số phản xạ 
năng lượng 

ánh sáng mặt 
trời 

    Vật liệu         
DA.230 Thí Nước rửa kính lít 0,25 0,25 0,25 

  nghiệm Điện năng kwh 0,80 0,80 0,80 
  kính Vật liệu khác % 5 5 5 
  xây Nhân công         
  dựng Công nhân 4,0/7 ca 1,15 1,2 1,1 
    Máy và thiết bị thí nghiệm         

    Máy quang phổ đo hệ số 
phản xạ ánh sáng ca 0,7 - 0,7 

    Máy quang phổ đo hệ số 
truyền sáng ca -  0,7 - 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 

        05 06 07 
 

                                                                                                                                                      Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Độ bền 
va đập 
con lắc 

Độ bền 
va đập bi 

rơi 

Ứng suất  
bề mặt 

Độ  
vỡ mảnh 

    Vật liệu           
DA.230 Thí Nước rửa kính lít - - 0,5 - 

  nghiệm Điện năng kwh - - 0,50 - 
  kính Vật liệu khác % - - 5 - 
  xây Nhân công       

  dựng Công nhân 4,0/7 ca 0,6 0,5 0,45 0,6 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Dụng cụ thử va đập con lắc ca 0,55 - - - 
  Dụng cụ thử va đập bi rơi ca - 0,55 - - 
    Dụng cụ phá vỡ mẫu kính ca - - - 0,5 
    Máy đo ứng suất bề mặt ca - - 0,5 - 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 

        08 09 10 11 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị Độ bền 

nhiệt ẩm 
Độ bền 

nhiệt khô 
Độ bền 
chịu ẩm 

Độ bền 
chịu  

bức xạ 

    Vật liệu           
DA.230 Thí Nước rửa kính lít 0,1 0,1 0,1 0,5 

  nghiệm Điện năng kwh 2,90 9,84 45,00 450,00 

  kính      
xây 

Bóng đèn OSRAM Ultra -
Vitalux 300W cái - - - 24,0 

  dựng Vật liệu khác % 5 5 5 1 
    Nhân công       

    Công nhân 4,0/7 công 1,6 1,6 2,8 26,2 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Tủ sấy ca - 1,2 - - 
    Bếp điện ca 1,0 - - - 
    Thiết bị đo độ bền ẩm ca 1,3 - 42,0 - 

    Máy quang phổ đo hệ số 
truyền sáng ca - - - 2,0 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 

    12 13 14 15 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị 

Xác định 
độ bền 
axit của 
kính phủ 

phản 
quang 

Xác định 
độ bền 

kiềm của 
kính phủ 

phản 
quang 

Độ bền 
mài mòn 
kính phủ 

phản 
quang 

Xác định 
độ bền 

nước của 
kính màu 
hấp thụ 
nhiệt 

   Vật liệu           
DA.230 Thí Điện năng kwh 0,50 0,50 0,60 6,55 

  nghiệm Nước rửa kính lít 0,2 0,2 0,2 0,5 
  kính Axit Clohydric (HCl) 1N  lít 1,3 - - 1,0 
  xây  Natri hydroxit (NaOH) lít - 1,3 - - 
  dựng Methyl đỏ (C15H14N3NaO2) mg - - - 25,0 
    Vật liệu khác % 5 5 5 5 
    Nhân công       

    Công nhân 4,0/7 công 1,2 1,2 1,7 2,0 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Máy quang phổ đo hệ số 
truyền sáng ca 0,45 0,45 0,5 - 

    Máy mài mòn bề mặt kính ca - - 0,5 - 
    Cân kỹ thuật ca - - - 0,5 
    Bếp điện ca - - - 0,5 
    Tủ sấy ca - - - 0,5 
    Máy làm sạch bằng siêu âm ca - - - 0,5 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % - - 5 5 

        16 17 18 19 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Xác định  

điểm sương 

Thử độ kín bằng 
phương pháp    

gia tốc  

    Vật liệu       
DA.230 Thí Khăn bông cái 1,0 - 

  nghiệm Cồn (C2H5OH) lít 0,5 - 
  kính Đá khô kg 0,5 - 
  xây  Điện năng kwh 0,6 890,0 
  dựng Hóa chất tẩy rửa (HCl 5%) lít  - 0,2 
    Vật liệu khác % 5 1 
    Nhân công     

    Công nhân 4,0/7 công 1,6 13,0 
    Máy và thiết bị thí nghiệm     

    Thiết bị đo điểm sương ca 2,0 - 
    Thiết bị đo thử độ kín ca - 80,0 
    Máy và thiết bị thí nghiệm khác % 5 5 
        20 21 
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DA.24000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình;  
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Số 
vòng 
năm 

của gỗ 

Độ ẩm 
khi thử 
cơ lý 

Độ hút 
ẩm  

Độ hút 
nước 
và độ 

dãn dài 

Độ  
co nứt 
của gỗ  

    Vật liệu             
DA.240 Thí  Điện năng kwh - 7,46 7,46 8,95 42,91 

  nghiệm Đầu đo cái - - - - 12 
  cơ lý Vật liệu khác % - 2 2 2 2 
  gỗ Nhân công        

    Công nhân 4,0/7 công 0,525 0,7 0,785 1,05 1,925 
    Máy và thiết bị thí nghiệm        

    Tủ sấy ca - 0,91 0,91 1,092 5,233 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % - 5 5 5 5 

        01 02 03 04 05 
 

Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Khối 
lượng 

riêng của 
gỗ 

Giới hạn 
bền  

khi nén 
của gỗ 

Giới hạn 
bền  

khi kéo 
của gỗ 

Giới hạn 
bền  
khi  

uốn tĩnh 
của gỗ 

    Vật liệu           
DA.240 Thí  Điện năng kwh 11,19 0,30 0,30 0,30 

  nghiệm Vật liệu khác % 2 2 2 2 
  cơ lý Nhân công       

  gỗ Công nhân 4,0/7 công 0,591 0,70 0,60 0,59 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Tủ sấy ca 1,365 - - - 
    Lò nung ca - - - - 
    Máy kéo, nén thuỷ lực 10 tấn ca - 0,063 0,063 0,063 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 

        06 07 08 09 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Giới 
hạn 

bền khi 
uốn va 

đập 
của gỗ 

Giới 
hạn 

bền khi 
trượt 
và cắt  
của gỗ 

Sức 
chống 
tách 

của gỗ 

Độ 
cứng 

va đập 
của gỗ 

Chỉ 
tiêu 
biến 
dạng 

đàn hồi 
của gỗ 

    Vật liệu             
DA.240 Thí  Điện năng kwh 2,75 3,60 3,60 - 12,73 

  nghiệm Keo dán tổng hợp hộp - - 0,03 - - 
  cơ lý Giấy ráp tờ - - 3,0 3,0 - 
  gỗ Lưỡi dao cạo cái - - 1,0 - - 
    Xăng lít - - - - - 
    Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 
    Nhân công        

    Công nhân 4,0/7 công 0,919 0,788 0,70 0,875 0,70 
    Máy và thiết bị thí nghiệm        

    Tủ sấy ca - - - - 0,25 
    Lò nung  ca - - - - 0,875 

    Máy kéo, nén thuỷ lực 200 
tấn ca 0,156 - - - - 

    Máy kéo, nén thuỷ lực 50 
tấn ca - 0,75 0,75 - - 

    Dụng cụ đo độ bền va đập  ca - - - 0,25 - 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 5 

        10 11 12 13 14 
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DA.25000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BITUM 
Thành phần công việc: 
- Nhận nhiệm vụ;  
- Chuẩn bị mẫu, dụng cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm;  
- Tiến hành thí nghiệm theo quy trình; 
- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm; 
- Thu dọn, lau chùi máy và thiết bị thí nghiệm; 
- Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm. 

Đơn vị tính: 1 chỉ tiêu 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Độ  

kéo dài 

Nhiệt 
độ hoá 
mềm 

 Nhiệt 
độ  

bắt lửa 

Độ 
kim 
lún 

Độ 
bám 
dính 

với đá 
    Vật liệu             

DA.250 Phân  Điện năng kwh 3,00 3,50 0,18 47,88 1,72 
 tích Glyxerin (C3H8O3) lít 0,1 0,5 - - - 
  vật liệu Dầu hoả lít 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
  bitum Cát vàng m3 - - 0,01 - - 
    Đầu đo cái - - - 12,0 - 
    Mỡ kg 0,1 0,1 - - - 
    Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 
    Nhân công        

    Công nhân 4,0/7 công 1,006 1,094 1,313 0,85 1,356 
    Máy và thiết bị thí nghiệm        

    Bếp điện ca 0,25 0,375 0,063 0,25 0,063 
    Máy đo độ dãn dài bitum ca 0,25 - - - - 
  Dụng cụ vòng và bi ca - 0,125 - - - 
    Tủ sấy ca - - - 5,75 0,188 
    Cân kỹ thuật  ca - - - - 0,25 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 5 

        01 02 03 04 05 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Khối 
lượng 
riêng 

Lượng 
tổn thất 
sau khi 
đốt ở 
1630C 
trong 5 

giờ 

Tỷ lệ độ 
kim lún 
sau khi 

đun nóng 
ở 1630C 
trong 5 
giờ với 
độ kim 

lún 2500C 

Hàm 
lượng 

hoà tan 
trong 

Benzen 

    Vật liệu           
DA.250 Phân  Điện năng kwh 1,21 6,15 31,67 10,48 

 tích Glyxerin (C3H8O3) lít - 1,0 - - 
  vật liệu Trichloroethylene (C2HCl3) lít - - - 0,83 
  bitum Dầu hoả lít 0,01 0,02 - - 
    Mỡ kg - - 0,2 - 
    Axit Silicic (H2SiO3) kg - - 0,02 - 
    Nước cất lít 2,5 - - 0,1 
    Giấy lọc hộp - - - 0,1 
    Vật liệu khác % 2 2 2 2 
    Nhân công       

    Công nhân 4,0/7 công 1,96 0,96 0,613 1,05 
    Máy và thiết bị thí nghiệm       

    Bếp điện ca 0,063 - - 0,75 
    Tủ sấy ca 0,125 0,75 0,983 0,86 
    Cân kỹ thuật  ca 0,05 0,05 - - 
    Cân phân tích  ca - - 0,125 0,038 
    Lò nung ca - - 1,935 - 
    Kẹp niken ca - - 0,75 - 
    Máy hút ẩm ca - - - 0,75 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 

        06 07 08 09 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  

Độ 
nhớt 
của 

nhựa 
đường 

Chất 
thu 

được 
khi 

chưng 
cất 

Độ 
đồng 

đều, độ 
ổn 

định 
của 
nhũ 

tương 
nhựa 

đường 

Tốc độ 
phân 
tách 
của 
nhũ 

tương 
nhựa 

đường 

Lượng 
mất 

sau khi 
nung ở 
163OC 

    Vật liệu             
DA.250 Phân  Điện năng kwh - 17,91 26,86 3,08 4,67 

  tích Keo dán tổng hợp hộp - - - 1,0 - 
  vật liệu Mỡ kg - - - - 0,2 
  bitum Axit Silicic (H2SiO3) kg - - - - 0,02 
    Xăng lít 0,06 - - -  

    Vật liệu khác % 2 2 2 2 2 
    Nhân công        

    Công nhân 4,0/7 công 1,75 1,094 0,998 2,034 0,613 
    Máy và thiết bị thí nghiệm        

    Tủ sấy ca - 2,184 3,276 0,375 0,571 
    Cân kỹ thuật  ca - - - 0,375 1,125 
    Kẹp niken ca - - - - 0,375 
    Nhớt kế ca 1,2 - - - - 
    Cân phân tích  ca - - - - 0,063 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 5 5 5 

        10 11 12 13 14 
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Tiếp theo 

Mã hiệu 
Công 
tác thí 

nghiệm 
Thành phần hao phí Đơn vị  Hàm lượng Paraphin 

 
Điện tích hạt 

    Vật liệu     
DA.250 Phân  Điện năng kwh 5,08 5,00 

 tích Nước cất lít 0,18 1,0 
  vật liệu Etoxyetan kg 0,20 - 
  bitum Etanol nguyên chất kg 0,50 - 
    Etanol cấp kỹ thuật kg 0,50 - 
    Axeton lít 1,00 - 
    Cacbon dioxit kg 0,10 - 
    Vật liệu khác % 5 5 
    Nhân công     
    Kỹ sư 3,0/8 công 1,5 0,5 
  Công nhân 4,0/7 công 1,0 1,0 

    Máy và thiết bị thí nghiệm     
    Cân phân tích  ca 0,01 - 
    Tủ sấy ca 0,10 - 
    Máy hút chân không ca 0,10 - 
  Bể ổn nhiệt ca - 0,125 

    Máy và thiết bị thí nghiệm 
khác % 5 5 

        15 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


